	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
Họ tên : ……………………………
Lớp 1A…..
	Thứ …… ngày …… tháng ... năm 2019
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Năm học 2018 – 2019
MÔN:  Tiếng Việt (Đọc - hiểu) - Lớp 1
Thời gian: 35 phút



	Điểm

Đọc hiểu:…

Đọc tiếng:…
	Điểm đọc
	Nhận xét của giáo viên
…………………………  
………………………… 
………………………… 
	CHỮ KÝ GV TRÔNG
	CHỮ KÝ GV CHẤM



I. Đọc thành tiếng: GV kiểm tra trong các tiết ôn tập cuối học kỳ II ( 7 điểm)
II. Đọc thầm và làm bài tập: ( 3 điểm )
 Đọc thầm bài văn sau :  

Vì sao miệng Bồ Nông có túi  ?
           Chú Bồ Nông nhỏ một mình lặn lội bắt cá, mò cua. Chú dùng miệng làm cái túi đựng thức ăn để về nuôi mẹ ốm. Tháng này qua tháng khác, cái mỏ chú xưa kia vốn gọn ghẽ, nay chảy xệ xuống hệt cái túi.
        Lòng hiếu thảo của chú Bồ Nông nhỏ khiến họ hàng Bồ Nông cảm phục và noi theo. Ngày nay, chú Bồ Nông nào cũng có cái túi ở miệng. Cái túi ấy vừa là cái nơm bắt cá, vừa là kỉ niệm hiếu thảo của một đứa con ngoan.
	
Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1.( 0,5 điểm)  Mẹ ốm, chú Bồ Nông nhỏ làm gì?
      	A.  Chăm sóc mẹ
	B.  Đi bắt cá, mò cua về nuôi mẹ ốm.
	C.  Một mình lặn lội ra đồng.
Câu 2.( 0,5 điểm) Chú Bồ Nông dùng miệng để làm gì ?
      	A. Để chú ngậm cua cá trong miệng
      	B. Để chú làm túi đựng thức ăn
      	C. Để chú đi bắt cá, mò cua
Câu 3.( 0,5 điểm) Vì sao ngày nay chú Bồ Nông nào cũng có cái túi ở miệng? 
	A. Vì cái túi ấy là cái nơm bắt cá.
	B. Vì cái túi ấy là kỉ niệm hiếu thảo của đứa con ngoan.
	C. Vì cái túi vừa là cái nơm bắt cá vừa là kỉ niệm hiếu thảo của đứa con ngoan 
Câu 4. ( 0,5 điểm ) Hãy viết 4 việc em đã làm để thể hiện mình là một người con ngoan và hiếu thảo. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 5. ( 1 điểm ) Viết tiếp vào chỗ chấm để thành câu về chủ điểm “Gia đình”  
· Chúng em ……………………………………………………………………….
· ………………………………………dạy em nhiều điều hay.




	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
 
 
	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học : 2018 – 2019
Môn Tiếng Việt -  Lớp 1  
(Thời gian :40 phút)


I. Nghe – viết : (7 điểm)
Đồng hồ báo thức
Bác kim giờ thận trọng
Nhích từng li từng li
Anh kim phút lầm lì
Đi từng bước, từng bước

Bé kim giây tinh nghịch
Chạy vút lên trước hàng
Ba kim cùng tới đích
Rung một hồi chuông vang
II. Bài tập (3 điểm)
1. Điền vào chỗ chấm: (1 điểm)
a) l hay n?  
 (
 
)	….ung  lay  			đất …..ung 
 (
′
)b) ăn hay oăn
	b….. kh…..                   x…….  thừng
2. Viết (1 điểm)
- 2 từ có chứa tiếng sôi: ………………………………………………………………
- 2 từ có chứa tiếng xôi: ……………………………………………………….…….
3. Viết 1 câu nói về chủ điểm “ Thiên nhiên - Đất nước ” (1 điểm)
………………………………………………………………………………………




TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT- LÓP 1
CUỐI HK II - Năm học: 2018- 2019
A. Kiểm tra đọc:
I. Đọc thành tiếng: 7 điểm
- Tư thế, cách cầm sách đọc: 1 điểm
- Đọc trơn đúng tiếng, từ, cụm từ, câu : 2 điểm 
- Âm lượng đọc vừa đủ nghe : 1 điểm
- Tốc độ đọc đạt yêu cầu ( tối thiểu 30 tiếng/phút ): 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ : 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
II. Đọc hiểu: 3 điểm
Câu 1:  Khoanh vào chữ B
Câu 2:  Khoanh vào chữ B
Câu 3:  Khoanh vào chữ C
Câu 4:  Học sinh nêu được mỗi việc làm đúng cho 0,25 điểm
Câu 5.  Học sinh viết đúng câu cho 0,5 điểm
	   Nếu không viết hoa đầu câu, cuối câu không có dấu chấm trừ 0,25 điểm
B. Kiểm tra viết: 
I. Nghe - viết
- Tốc độ viết đạt yêu cầu: 2 điểm ( 30 chữ / 15 phút )
- Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ: 2 điểm
- Viết đúng chính tả: 2 điểm ( sai mỗi lỗi trừ 0,5 điểm  )
- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp : 1 điểm 
II. Bài tập  
Bài 1:  Điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm.
            Sai mỗi âm, vần trừ 0,25 điểm
Bài 2:  Tìm và viết đúng mỗi phần được 0,5 điểm
Lưu ý: HS tìm thành từ, cụm từ, cụm CV có đúng từ yêu cầu vẫn cho điểm   
[bookmark: _GoBack]Bài 3 : Viết câu đúng ngữ pháp, đúng yêu cầu được 1 điểm 
 Lưu ý:
- Không viết hoa đầu câu trừ 0,25 điểm. Cuối câu không có dấu chấm trừ 0,25 điểm.
   
